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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: 
“Hồi còn nhỏ, nhỏ xíu, tôi chưa có bạn gái. Suốt ngày chỉ chơi với…mẹ tôi và bà nội tôi. Mẹ tôi rất thương tôi nhưng vì mẹ sợ ba nên ít khi mẹ che chở được tôi trước những trận đòn của ba tôi. Bà tôi thì lại khác. Bà sinh ra ba nên ba phải sợ bà. Điều đó thật may mắn đối với tôi.
    	Hồi nhỏ tôi rất nghịch, ăn đòn khá thường xuyên. Điều đó buộc đầu óc non nớt của tôi phải tìm cách đối phó với những trận đòn trừng phạt của ba tôi. Mỗi lần phạm lỗi, hễ thấy ba tôi dợm rút cây roi mây ra khỏi vách là tôi vội vàng chạy sang nhà bà tôi. Bà tôi thường nằm trên cái sập gỗ lim đen bóng, bên dưới là những ngăn kéo đựng thuốc bắc của ông tôi. Bà nằm đó, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau với một dáng điệu thong thả.
- Bà ơi, bà!- tôi chạy đến bên chiếc sập, hổn hển kêu.
Bà tôi chỏi tay nhỏm dậy:
- Gì đó cháu?
- Ba đánh! – Tôi nói, miệng méo xệch.
- Cháu đừng lo! Lên đây nằm với bà!
      	Bà tôi dịu dàng trấn an tôi và đưa tay kéo tôi lên sập, đặt tôi nằm khuất sau lưng bà, phía sát tường. xong, bà tôi xoay người lại, nằm quay mặt ra ngoài.
      	Lát sau, ba tôi bước qua, tay vung vẩy con roi dài, miệng hỏi:
[bookmark: _GoBack]- Mẹ có thấy thằng Ngạn chạy qua đây không?
- Không thấy.
     	Bà tôi thản nhiên đáp và tiếp tục nhai trầu. Tôi nằm sau lưng bà, tim thót lại vì lo âu. Tôi chỉ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng bước chan ba tôi xa dần. {….}.
      	Bà tôi không bao giờ từ chối yêu cầu của tôi. Bà vừa gãi lưng cho tôi vừa thủ thỉ kể chuyện cho tôi nghe. Những câu chuyện đời xưa của bà tôi nghe đã thuộc lòng…. Tuy vậy, mỗi khi bà kể chuyện, tôi luôn luôn nằm nghe với cảm giác hứng thú hệt như lần đầu tiên, có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả. Và tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, với trái tim không ngừng thổn thức.
                                                     (Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc, Nxb Trẻ, 2021)
Câu 1(0,5 điểm). Xác định ngôi kể của đoạn trích trên. 
Câu 2(0,5 điểm). Hãy chỉ ra lí do khiến nhân vật “tôi” có “cảm giác hứng thú như lần đầu tiên” mỗi khi được nghe bà kể chuyện.
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích tác dụng của biện pháp tu từ so sánh được sử dụng trong câu văn in đậm trong đoạn trích.
Câu 4 (1,0 điểm). Hãy nêu nhận xét về tình cảm của người bà dành cho cháu trong đoạn trích.
Câu 5 (1,0 điểm). Từ văn bản trên, em hãy rút ra cho mình những thông điệp có ý nghĩa. 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2 điểm) Hãy viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về nghệ thuật kể chuyện trong đoạn trích trên.
Câu 2 (4 điểm). Hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của em về vấn đề: Tuổi trẻ với hoạt động từ thiện.
----------- Hết ----------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
I. Đọc hiểu

	1
	- Ngôi kể: Ngôi thứ nhất
	0,5

	
	2
	- Lí do khiến nhân vật “tôi” có “cảm giác hứng thú như lần đầu tiên” mỗi khi được nghe bà kể chuyện: có lẽ do giọng kể dịu dàng và âu yếm của bà, bao giờ nó cũng toát ra một tình cảm trìu mến đặc biệt dành cho tôi khiến trái tim tôi run lên trong một nỗi xúc động hân hoan khó tả.
	0,5

	
	3
	Biện pháp tu từ so sánh: "hứng thú hệt như lần đầu tiên."
- Tác dụng:
+ Góp phần làm tăng tính gợi hình, gợi cảm, giúp lời văn thêm sinh động và hấp dẫn hơn. 
+ Làm nổi bật sự hứng thú của nhân vật tôi với những câu chuyện của bà. Những câu chuyện ấy dù đã nghe nhiều lần, nhưng sự thích thú của cháu dường như vẫn còn nguyên vẹn
+ Cho thấy tình cảm sâu đậm, lòng biết ơn của nhân vật “tôi” dành cho bà nội của mình
	0,5



0,5

	
	4
	Qua đoạn trích trên, có thể nhận thấy tình cảm của người bà dành cho cháu vô cùng sâu đậm:
- Bà luôn sẵn sàng bảo vệ cháu khỏi những trận đòn của ba. Mỗi khi cháu gặp nguy hiểm, bà là người che chở và mang lại sự an toàn cho cháu.
- Bà dịu dàng trấn an cháu mỗi khi cháu sợ hãi, thể hiện qua việc đưa cháu lên sập, đặt cháu nằm khuất sau lưng và bảo đảm rằng ba không thể tìm thấy cháu.
- Bà không chỉ che chở cháu mà còn chăm sóc cháu bằng những hành động nhỏ nhặt nhưng đầy tình cảm như gãi lưng và kể chuyện cho cháu nghe. Bà luôn ở bên cạnh để làm cho cháu cảm thấy thoải mái và yên bình.
- Người bà trong đoạn trích là biểu tượng của tình yêu thương vô điều kiện, sự bảo vệ và chăm sóc tận tụy dành cho cháu. Qua hình ảnh người bà, đoạn trích tôn vinh tình cảm gia đình và sự quan trọng của tình yêu thương giữa các thế hệ.
(Học sinh trả lời ý khác nhưng hợp lí, giáo viên linh hoạt cho điểm )
	

0,25


0,25

0,25



0,25


	
	5
	Những thông điệp có ý nghĩa rút ra từ văn bản: 
+ Cần trân trọng những kỉ niệm tuổi thơ bởi nó có ý nghĩa lớn lao với cuộc đời mỗi con người, nó bồi đắp trong ta những điều tốt đẹp.
+ Luôn yêu quý, kính trọng và biết ơn bà, biết ơn những tình cảm tốt đẹp mà bà và gia đình đã vun đắp trong mỗi chúng ta.
+ Hãy sống với thái độ uống nước nhớ nguồn, trân trọng và biết ơn quá khứ.
+ Hãy luôn vun đắp cho tình cảm gia đình luôn bền chặt bởi gia đình là tế bào của xã hội, là cầu nối cho tình yêu thương giữa các thế hệ. 
(Học sinh trả lời ý khác nhưng hợp lí, giáo viên linh hoạt cho điểm )
	
0,25

0,25

0,25

0,25


	
II. Viết 
	1
	1.1.Yêu cầu chung:
Đảm bảo thể thức đoạn văn; hướng về chủ đề, suy nghĩ mới mẻ, diễn đạt trôi chảy bằng ngôn ngữ của mình, giàu chất văn chương, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.
	

	
	
	1.2. Yêu cầu cụ thể:
Đảm bảo thể thức đoạn văn. 
Học sinh trình bày đoạn văn hoàn chỉnh, có câu chủ đề, có các câu phát triển chủ đề.
	
0,25

	
	
	Xác định đúng vấn đề: Những nét đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện.
	0,25

	
	
	Học sinh viết đoạn văn đảm bảo các nội dung:
* Mở đoạn: Nếu xuất xứ, yêu cầu: những nét đặc sắc về nghệ thuật kể chuyện.
* Thân đoạn:
- Người kể chuyện sử dụng ngôi kể thứ nhất, từ góc nhìn của nhân vật "tôi":
+Giúp câu chuyện trở nên gần gũi và chân thực. 
+ Người đọc cảm nhận trực tiếp cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật, tạo nên sự đồng cảm sâu sắc.
- Các chi tiết miêu tả về bà nội và những hành động của bà khi bảo vệ và chăm sóc cháu được thể hiện rõ ràng, sống động. 
+ Hình ảnh bà nằm trên sập gỗ lim, miệng bỏm bẻm nhai trầu, tay phe phẩy chiếc quạt mo cau, tạo nên một khung cảnh rất gần gũi, thân thuộc của làng quê Việt Nam.
- Câu chuyện được lồng ghép những cảm xúc chân thực, từ nỗi sợ hãi của nhân vật "tôi" khi bị ba đánh đến cảm giác an toàn, yêu thương khi được bà bảo vệ. Những cảm xúc này được diễn đạt một cách tinh tế, tự nhiên, khiến người đọc dễ dàng cảm nhận và hòa mình vào câu chuyện.
- Đoạn trích sử dụng nhiều đoạn đối thoại giữa các nhân vật:  
+ Giúp câu chuyện trở nên sinh động và thực tế hơn. 
+ Lời thoại của nhân vật được xây dựng phù hợp với tính cách và hoàn cảnh, làm tăng thêm tính chân thực và sự hấp dẫn cho câu chuyện.
- Đoạn trích sử dụng biện pháp so sánh:
+ Diễn tả cảm xúc của nhân vật một cách tinh tế, như cảm giác hứng thú khi nghe bà kể chuyện "hệt như lần đầu tiên". 
+ Giúp người đọc hình dung rõ ràng hơn về tình cảm đặc biệt của nhân vật dành cho bà.
* Kết đoạn:
- Những yếu tố trên kết hợp lại tạo nên một đoạn trích kể chuyện đặc sắc, lôi cuốn người đọc và để lại ấn tượng sâu sắc về tình yêu thương mà bà dành cho cháu và tình cảm gia đình ấm áp, chân thành.
- Người cháu bộc lộ tình cảm biết ơn, trân trọng đối với bà cũng như đối với gia đinh, đối với những kie niệm đẹp của tuổi thơ.
	1,0

	
	
	Sáng tạo:
Cách diễn đạt độc đáo, hấp dẫn.
	0,25

	
	
	Chính tả, ngữ pháp:
 Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận xã hội:
  Mở bài giới thiệu được vấn đề nghị luận. Thân bài phân tích được vấn đề. Kết bài nêu được cảm nghĩ của bản thân về vấn đề nghị luận.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề:Trình bày suy nghĩ về vấn đề: Tuổi trẻ với hoạt động từ thiện.
	0,25

	
	
	c. Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau song cần đảm bảo các ý sau:
c.1. Mở bài: 
 - Dẫn dắt vào vấn đề
- Nêu vấn đề nghị luận: 
+ Sự đùm bọc, yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ một phần của mình với những người có hoàn cảnh khó khăn. 
+ Điều đó được thể hiện qua những hành động từ thiện vô cùng ý nghĩa của nhiều tổ chức, cá nhân trong cuộc sống.
c.2. Thân bài: Bàn luận về hiện tượng từ thiện có ý nghĩa.
* Ý 1. Giải thích: Từ thiện nghĩa là gì?
- Từ thiện có nghĩa là làm việc tốt xuất phát từ lòng yêu thương con người, trợ giúp người yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn và đang cần mọi người chung tay.
* Ý 2. Biểu hiện: 
Với truyền thống giàu lòng nhân ái của dân tộc Việt Nam, chúng ta luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Những hành động chia sẻ về vật chất hay tinh thần đều đáng trân trọng và biết ơn. Hoạt động từ thiện vẫn hàng ngày âm thầm diễn ra ở nhiều nơi trên khắp đất nước ta.
Bằng chứng:
- Hình ảnh áo xanh tình nguyện đã trở nên quen thuộc với thế hệ trẻ Việt Nam, họ cùng tham gia các hoạt động giúp đỡ những người khó khăn và bị bỏ lại phía sau.
- Các hoạt động quyên góp và ủng hộ như “Tết ấm tình thương”, “Quỹ vì người nghèo”, “Ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam” và “Giọt màu hồng trao đi” cũng đang lan tỏa rộng khắp, góp phần làm cho khoảng cách giữa con người trở nên gần hơn.
- Đến các cổng bệnh viện lớn mỗi ngày, chúng ta dễ dàng nhận thấy nhiều người phát cơm miễn phí cho người nhà bệnh nhân. Đâu đó, những cây ATM gạo miễn phí, những xuất cơm 0 đồng vẫn luôn mở rộng cửa để giúp đỡ người nghèo, ...
* Ý 3: Hoạt động từ thiện trong cộng đồng là việc làm tích cực, mang nhiều ý nghĩa. 
- Với đất nước, hoạt động từ  thiện trở thành một nếp sống quen thuộc, một nét sống đẹp của dân tộc ta, thể hiện truyền thống đoàn kết, nhân ái, sẻ chia của dân tộc ta.
- Với cộng đồng, hoạt động từ thiện mang lại nhiều ý nghĩa thiết thực:
+ Giúp đỡ được rất nhiều những số phận bất hạnh: trẻ em mồ côi, người già neo đơn, người nghèo bị bệnh nan y, người ở vùng kinh tế khó khăn…để cuộc sống của những người bất hạnh được dịu đi phần nào khó khăn.
+ Tạo ra một xã hội giàu lòng yêu thương, có nhiều người yêu thương nhau góp phần phát huy truyền thống yêu thương, nhân ái của dân tộc Việt Nam.
- Với bản thân người làm từ thiện sẽ thấy:
+ Cuộc sống giàu ý nghĩa, cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ. 
+ Được đón nhận tình yêu thương của mọi người. Được mọi người khâm phục, tin yêu.
- Bằng chứng
   + Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch tập đoàn Vingroup, đã trao hơn 320 triệu USD cho công tác cứu trợ covid -19 của Việt Nam, được vinh danh “anh hùng từ thiện châu Á”. Tỷ phú này còn có tổ chức từ thiện “trái tim nhân ái” đã thực hiện 30 chương  trình giúp đỡ những người khó khăn, từ trao học bổng đến cứu trợ thiên tai.
   + Những con người bình thường trên đất nước Việt Nam vẫn làm từ thiện bằng khả năng của mình như ủng hộ thực phẩm gạo, mì, muối, mắm…, đồ gia dụng, quần áo, sách vở…hay vài chục ngàn, vài trăm ngàn cho người nghèo, người gặp lũ lụt, thiên tai…
* Ý 4: Mở rộng, phê phán, lật ngược vấn đề:  Thực tế còn tồn tại trong hoạt động từ thiện không đúng nghĩa cần lên án: 
+ Có những người lợi dụng hoạt động từ thiện nhằm đánh bóng tên tuổi của bản thân.
+ Một số người cho rằng bản thân mình còn lo chưa xong cho mình thì lấy gì làm từ thiện.
+ Thậm chí có người sống giàu có nhưng  vẫn không muốn làm từ thiện vì họ cho rằng đó là tiền mồ hôi nước mắt, họ có quyền được hưởng, không cần cho bất kì ai.
+ Chúng ta phê phán một số người trong xã hội giữ quan điểm đó:  họ vô cảm, dửng dưng, không biết quan tâm, sẻ chia…với những người có hoàn cảnh bất hạnh trong xã hội.
+ Có những người chỉ làm từ thiện để lấy danh nghĩa, lấy sự nổi tiếng về cho bản thân chứ không xuất phát từ thực tâm thiện nguyện. Từ thiện là tốt nhưng từ thiện sai cách, sai đối tượng lại đem đến những điều phản tác dụng.
* Ý 5. Liện hệ bản thân rút ra bài học nhận thức và hành động
- Mỗi chúng ta, cần nhận thức được từ thiện là hành động tốt đẹp trong xã hội, thể hiện tình yêu thương của con người với đồng loại, là cơ sở để xây dựng các mối quan hệ xã hội và phát triển đất nước.
- Tuổi trẻ càng cần có hành động, việc làm tích cực trong công tác từ thiện. Việc thiện thật ra không đòi hỏi nhiều tiền bạc và thì giờ, chỉ cần có một tấm lòng.
- Lứa tuổi HS vẫn có thể làm từ thiện theo cách của mình: đồng cảm với người có hoàn cảnh bất hạnh, mua tăm ủng hộ hội người mù, mua bút ủng hộ hội người khuyết tật, quyên góp sách vở, quần áo cũ ủng hộ bạn nghèo, ủng hộ nạn nhân vùng bão lũ.....
c.3. Kết bài: Kết thúc vấn đề, khẳng định lại ý nghĩa của việc làm từ thiện chân chính:  
Làm việc thiện là một hoạt động, lối sống đẹp đẽ, chúng ta cần phát huy nhưng cũng cần lưu ý làm từ thiện sao cho thật  ý nghĩa.
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	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Có sự sáng tạo về dùng từ, diễn đạt, lựa chọn lí lẽ, dẫn chứng để bày tỏ ý kiến một cách thuyết phục.
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-----Hết----


